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Là tác giả đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của  sáng kiến: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO HỌC SINH LỚP 12B trường Trung học phổ thông Mường Kim.
* Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường THPT Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

* Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác chủ nhiệm


- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 01/09/2019


* Mô tả bản chất của sáng kiến:

1. Về nội dung của sáng kiến

Sáng kiến áp dụng trong lĩnh vực công tác chủ nhiệm nhằm đưa ra một số giải pháp giúp học sinh phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm. Từ đó làm thay đổi thói quen sống thụ động của học sinh, phát huy vai trò chủ đạo của người học trong quá trình học tập dưới mái trường phổ thông. Các giải pháp được áp dụng chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn học sinh các kĩ năng sống chủ động, tích cực từ đó phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh. Kết quả đạt được là học sinh đã có có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
a. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến:
Đa số học sinh lớp 12B có tư duy tương đối tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát; ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè; có ý thức trong học tập và rèn luyện đạo đức. Các em có ý thức xây dựng tập thể lớp vững mạnh.
Nhà trường và  giáo viên chủ nhiệm luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo dục học sinh. Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đến từng tập thể lớp. 

Địa bàn Huyện Than Uyên hiện nay là địa bàn phức tạp, là điểm nóng về các tệ nạn xã hội… Do vậy nhà trường dù có thể là pháo đài cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng, nhà trường càng không thể là ốc đảo. Các tệ nạn đó hiện nay đang tìm cách len lỏi vào các nhà trường nói chung và trường THPT Mường Kim nói riêng. Địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung và địa bàn huyện Than Uyên nói riêng có một bộ phận không nhỏ nhân dân đi lao động ở Trung Quốc, nhìn thấy cái lợi trước mắt về kinh tế, nhiều học sinh dễ bị lợi dụng, lôi kéo đi theo kẻ xấu.

100% học sinh trong lớp là người dân tộc thiểu số, phụ huynh chưa quan tâm đúng mức tới việc học tập của con em mình, còn có hiện tượng phó mặcviệc giáo dục học sinh cho nhà trường, thầy cô nên phần nào ảnh hưởng tới công tác giáo dục đạo đức cho các em.
Nhiều học sinh chưa xác định được vai trò của việc học và tầm quan trọng của việc rèn luyện đạo đức. Đặc biệt, các em chưa có ý thức, trách nhiệm trong học tập và tu dưỡng đạo đức. Cụ thể:

Đầu năm học, em Lò Văn Loan tham gia đánh nhau trong bán trú, vi phạm nội quy nhà trường dẫn đến bị kỉ luật, hình thức kỉ luật khiển trách trước toàn trường.

Một số học sinh chưa tích cực trong hoạt động lao động, hoạt động tập thể; chưa chấp hành tốt nội quy, còn phải nhắc nhở nhiều: Hoàng Minh Đức, Lường Văn Hưng, Lò Văn Toan, Tòng Văn Loan, Lò Văn Tuấn. Trong đó, học sinh Hoàng Minh Đức sống thiếu thốn tình cảm  của bố mẹ - sống với bà ngoại tuổi cao, sức yếu - bị lôi kéo vào các trò chơi điện tử, thường xuyên đi học muộn, nghỉ học không có lí do; yêu sách, ra điều kiện buộc bà phải đáp ứng mới đi học.
Một số em đua đòi, chạy theo mốt nên ăn mặc, đầu tóc không đúng với quy định về trang phục của người học sinh như: Lường Văn Hưng, Lò Thị Chung. Một số em yêu sớm, chưa chú tâm vào việc học: Lò Văn Ngọc, Lường Văn Hưng, Lò Thị Chung, Lò Thị Dung, Tòng Văn Quán, Nguyễn Thị Thoa.
Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo như: Lò Thị Dung, Lò Thị Loan, Lường Thị Thạnh, Lò Văn Xiến. Ngoài giờ học, các em phải phụ giúp gia đình làm việc kiếm thêm thu nhập vì vậy thời gian dành cho việc học khá hạn chế. Học sinh Lò Văn Tuấn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị tai nạn lao động, nhà neo người, chỉ có anh trai là lao động chính, gánh vác kinh tế cả gia đình. Bản thân em Tuấn là học sinh bán trú, nhưng thường xuyên về nhà sau giờ học, không tham gia tự học tại bán trú; nghỉ học không xin phép.
Trong nửa đầu học kì I, lớp 12B là lớp có tỉ lệ học sinh chưa chấp hành tốt nội quy khá cao, chưa thực sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Điểm xếp loại thi đua hàng tuần thấp. Mặc dù là học sinh lớp 12 nhưng đa số các em chưa biết thế nào là sống có trách nhiệm.

Những khó khăn nêu trên ảnh hưởng trực tiếp tới việc học tập và rèn luyện của học sinh. Công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp chủ nhiệm vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. 

Trước đây, trong công tác chủ nhiệm lớp, giáo viên  đã có một số biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong lối sống, tác phong của học sinh như:
Giải pháp 1: Yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm, kiển điểm học sinh vi phạm trước lớp, phạt lao động vệ sinh.
Thông thường, khi trong lớp có học sinh vi phạm nội quy, nề nếp giáo viên chủ nhiệm sẽ xử lí theo hướng yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm cá nhân; đưa học sinh vi phạm nội quy ra kiểm điểm trước lớp và hình thức xử lí vi phạm là yêu cầu học sinh lao động vệ sinh trường lớp, bãi tập. 
Ưu điểm của giải pháp là: Xử lí kịp thời các sai phạm của học sinh, hạn chế lỗi vi phạm của học sinh khác. Học sinh biết tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho bản thân, tránh mắc phải những lỗi đã vi phạm. Học sinh tự giác hơn trong việc chấp hành nội quy trường lớp.

Hạn chế của giải pháp ở chỗ: Việc yêu cầu học sinh tự kiểm điểm và đưa ra kiểm điểm tại lớp chỉ giải quyết được bề nổi của vấn đề; có nhiều trường hợp học sinh vi phạm mà giáo viên chưa nắm bắt được căn nguyên. Học sinh có tâm lí “đối phó”, viết bản kiểm điểm cho xong chứ chưa thực sự có ý thức khắc phục, sửa chữa sai lầm. Vì thế, việc học sinh tham gia lao động vệ sinh trường lớp cũng chưa đem lại hiệu quả thiết thực.
Nguyên nhân của hạn chế trên là ở chỗ: Nhiều học sinh chưa nhận thức được vai trò quan trọng của việc tu dưỡng đạo đức, chấp hành nội quy trường, lớp. Mặt khác, giáo viên chưa chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh; trong một số trường hợp học sinh vi phạm giáo viên còn máy móc, áp đặt ý kiến chủ quan khi kiểm điểm, phê bình học sinh.
Vì vậy, giáo viên cần đổi mới trong các khâu: (1) Tiếp cận và phân loại đối tượng học sinh. (2) khách quan, công bằng trong kiểm tra, đánh giá.
Giải pháp 2: Mời phụ huynh đến làm việc.
Khi học sinh vi phạm nội quy thành hệ thống, giáo viên chủ nhiệm xử lí theo hướng mời phụ huynh học sinh đến làm việc. Giáo viên trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong nhà trường; các lỗi vi phạm của học sinh và hướng xử lí của giáo viên chủ nhiệm; yêu cầu phụ huynh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh.
Ưu điểm của giải pháp là: Duy trì mối liên hệ giữa Nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh; nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh, giảm thiểu tình trạng học sinh vi phạm nội quy.

Hạn chế của giải pháp ở chỗ: Việc liên hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh chủ yếu được tiến hành thông qua học sinh. Việc duy trì mối liên hệ này chưa thường xuyên, phản hồi của phụ huynh đối với đề nghị của giáo viên chủ nhiệm còn chậm muộn. Phụ huynh học sinh đến trường làm việc chưa kịp thời theo lịch hẹn của giáo viên chủ nhiệm.
Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trên là: 100% phụ huynh học sinh là người dân tộc thiểu số, việc giao tiếp bằng tiếng phổ thông còn nhiều hạn chế nên giáo viên gặp khó khăn trong việc trao đổi các biện pháp giáo dục học sinh. Nhiều phụ huynh học sinh còn giữ tâm lí phó mặc việc giáo dục học sinh cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.
Vì vậy, giáo viên cần đổi mới trong các khâu: (1) Duy trì mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh. (2) Đề cao vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương đặc biệt là vai trò của các trưởng bản trong công tác xã hội hóa giáo dục.
Giải pháp 3: Lập danh sách học sinh bị kỉ luật gửi lên hội đồng kỉ luật nhà trường.
Khi học sinh vi phạm nội quy ở mức độ nghiêm trọng, giáo viên chủ nhiệm tiến hành kỉ luật học sinh trước lớp; lập danh sách học sinh bị kỉ luật gửi lên hội đồng kỉ luật nhà trường; đề nghị hội đồng kỉ luật xem xét, đưa ra hình thức kỉ luật phù hợp.

Ưu điểm của giải pháp là: Việc kỉ luật học sinh có tính răn đe, giúp học sinh tiến bộ hơn trong rèn luyện đạo đức, lối sống; hạn chế được những vi phạm của học sinh khác. 
Hạn chế của giải pháp ở chỗ: Việc kỉ luật học sinh đôi khi diễn ra chưa kịp thời; ý thức chấp hành kỉ luật của học sinh chưa cao. Còn tình trạnh học sinh chống đối ngầm. Khi bị kỉ luật, học sinh cá biệt lôi kéo các học sinh khác vi phạm nội quy.

Nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trên là: Học sinh chịu sự tác động từ các yếu tố bên ngoài như văn hóa ngoại lai, các tệ nạn xã hội... điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc rèn luyện đạo đức của học sinh. Hơn nữa, các em đang ở lứa tuổi thanh niên rất dễ bị cuốn vào những tranh đua tị nạnh, hơn thua lẫn nhau. Đôi khi lo lắng vì lời ích của cá nhân mà bỏ quên đi tinh thần trách nhiệm của mỗi người. Nhiều học sinh vẫn còn ỷ lại vào tập thể, chưa nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của bản thân. Mắc lỗi nhưng không dám nhận lỗi, thậm chí đổ lỗi cho người khác, không biết tự chịu trách nhiệm đối với việc mình đã làm. 
Vì vậy, giáo viên cần đổi mới từ khâu: (1) Đề cao tính tích cực, chủ động của người học. (2) Đề cao vai trò tự quản của học sinh. (2) Bản thân giáo viên phải là tấm gương sáng về tinh thần sống có trách nhiệm.
Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông mới khi chia sẻ yêu cầu cần đạt về phẩm chất trong chương trình Giáo dục phổ thông mới và căn cứ xác định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất của người học thì Chương trình mới sẽ có 3 điểm thay đổi cơ bản về phương pháp xây dựng chương trình, cách phát triển, hình thành các năng lực cốt lõi cho học sinh và sự phân biệt rõ giữa giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Trong đó, nội dung phát triển 5 phẩm chất của học sinh gồm “Yêu nước - Nhân ái - Chăm chỉ - Trung thực - Trách nhiệm”, và năng lực cốt lõi cho học sinh là: năng lực chung (bao gồm: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo) và năng lực đặc biệt thông qua nhiều phương pháp giáo dục khác nhau như dạy học phân hóa, dạy học tích hợp, dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm.

Những biểu hiện của phẩm chất sống trách nhiệm cũng được nêu rõ:


- Tự nguyện: Không đổ lỗi cho người khác, có ý thức và tìm cách khắc phục hậu quả do mình đã gây ra; quan tâm đến các công việc chung.


- Chấp hành kỷ luật: Tìm hiểu và chấp hành những quy định chung của tập thể và cộng đồng; tránh những hành vi vi phạm kỷ luật.


- Tuân thủ pháp luật: Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật.


- Bảo vệ nội quy, pháp luật: Phê phán những hành vi trái quy định của nội quy, pháp luật.
 Ngày nay, tinh thần sống trách nhiệm của học sinh đã phai mờ sau bao thế hệ, chính vì thế tinh thần "sống có trách nhiệm" rất cần thiết đối với tất cả học sinh lúc này. Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới về phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, người viết mạnh dạn thực hiện đề tài “Một số giải pháp phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh lớp 12B trường Trung học phổ thông Mường Kim” với hi vọng các giải pháp sẽ phát huy hiệu quả trong việc góp phần giáo dục đạo đức, rèn luyện phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh lớp 12B nói riêng và học sinh trường THPT Mường Kim nói chung trong năm học 2019 - 2020 và  những năm tiếp theo.
b. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến:
Điểm mới cơ bản của các giải pháp sau khi có sáng kiến tập trung ở các phương diện sau: Giáo viên nắm bắt được đầy đủ hoàn cảnh gia đình, cá tính của học sinh lớp chủ nhiệm, từ đó có những biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh. Học sinh được hướng dẫn để chủ động, tích cực hơn trong học tập và rèn luyện; tự tin thể hiện cá tính trên cơ sở tôn trọng tập thể; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Các giải pháp mới đề cao vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ lớp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân đối với tập thể. Các giải pháp phát huy tối đa vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong công tác giáo dục học sinh. 
Tóm lại, giải pháp không chỉ giúp học sinh tiến bộ hơn trong rèn luyện đạo đức, phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm mà còn góp phần hình thành những phẩm chất, năng lực cơ bản cho người học theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Các giải pháp mới đã khắc phục những hạn chế của các giải pháp cũ ở chỗ: (1) Học sinh tự giác thực hiện nội quy, quy định của nhà trường. (2) Học sinh có ý thức tự kiểm điểm và nhận lỗi, dám chịu trách nhiệm, khắc phục hậu quả từ những việc mình đã làm. (3)Phát huy được vai trò tự quản của đội ngũ cán bộ lớp. (4) Tạo dựng và duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh.  (5) Đề cao vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương đặc biệt là vai trò của các trưởng bản trong công tác giáo dục học sinh. 
Cụ thể, người viết đưa ra một số giải pháp sau:
Giải pháp 1: Điều tra, nắm bắt thông tin học sinh.
Điểm mới của giải pháp:

Người viết xây dựng phiếu “Giới thiệu bản thân” nhằm điều tra, thu thập thông tin học sinh, khai thác những thông tin cơ bản phục vụ thiết thực cho công tác chủ nhiệm lớp mà không tạo cho học sinh cảm giác mình đang bị tra hỏi, thẩm vấn. Khuyến khích học sinh cung cấp thông tin chi tiết về hoàn cảnh gia đình, sở thích và yêu cầu bắt buộc phải có thông tin về số điện thoại của phụ huynh. Đặc biệt, giáo viên đảm bảo đây là những thông tin được giữ bí mật, không công khai với người khác ngoài giáo viên chủ nhiệm và cá nhân học sinh viết phiếu.

Cách thức triển khai thực hiện:

Bước 1: Giáo viên phát phiếu cho học sinh vào ngày đầu tiên đi học và yêu cầu học sinh trung thực điền các thông tin cá nhân theo mẫu:
GIỚI THIỆU BẢN THÂN

    1. Họ và tên:........................................................................................................
    2. Ngày sinh:........................................................................................................
    3. Nơi sinh:..........................................................................................................
    4. Dân tộc:................................. Giới tính: .........................................................

    5. Là con thứ……trong gia đình.

    6. Hoàn cảnh gia đình (khá giả, đủ ăn, nghèo, mồ côi).......................................
    7. Xếp loại Học lực................... Hạnh kiểm ................... (Năm học 2018-2019)
    8. Đã từng làm cán sự lớp chưa (Có, không).......................................................

    9. Môn học yêu thích:..........................................................................................

    10. Môn học cảm thấy khó:.................................................................................
    11. Góc học tập ở nhà (có, không):.....................................................................
    12. Những người bạn thân nhất trong lớp:..........................................................
.................................................................................................................................

    13. Sở thích:.........................................................................................................
    14. Địa chỉ gia đình: bản......................................xã............................................
    15. Số Km từ nhà đến trường:.............................................................................
    16. Ở bán trú (có, không)......................... diện (01, 116)....................................

    17. Số điện thoại của bố/mẹ:...............................................................................
Bước 2: Thống kê kết quả đạt được. Sau khi tổng hợp phiếu điều tra, giáo viên thu được kết quả như sau:
	Tổng số học sinh
	32

	Dân tộc
	Thái: 31
H’mông: 1

	Giới tính
	Nam: 22
Nữ: 10

	Hộ nghèo
	4 

	Bán trú
	116: 8
01: 3

	Ở xã
	Mường Kim: 23
Ta Gia: 6
Tà Mung: 2

Khoen On: 1

	Xếp loại học lực
	Giỏi: 0
Khá: 1
TB: 28
Yếu: 3 (Thi lại, được lên lớp)

	Xếp loại hạnh kiểm
	Tốt: 15
Khá: 5
TB: 7
Yếu: 5


Bước 3: Điều tra, xác minh. Để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thu thập được, giáo viên tiến hành thêm bước điều tra, xác minh; kết quả: có 20/32 học sinh trung thực trong việc cung cấp thông tin; 12/32 học sinh cung cấp sai thông tin số điện thoại của phụ huynh. 
Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp:

Qua phiếu điều tra, giáo viên nắm được những thông tin cơ bản nhất về 32 học sinh lớp chủ nhiệm, hiểu được hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh sống của từng học sinh; bước đầu nắm bắt được đặc điểm tính cách của học sinh. Đặc biệt, giáo viên biết được số điện thoại của gia đình để liên hệ khi có việc cần trao đổi. 
Việc điều tra thông tin học sinh được giáo viên ưu tiên hàng đầu khi tiếp nhận lớp vì nó rất có lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm, duy trì mối liên hệ giữa Nhà trường và gia đình là cơ sở để giáo viên đưa ra những giải pháp giáo dục học sinh phù hợp trong quá trình công tác.
Giải pháp 2:  GVCN lớp luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Điểm mới của giải pháp: 

Giáo viên không coi mình là người truyền thụ những kiến thức giáo điều về chuẩn mực đạo đức mà biến mình thành một người đồng hành của học sinh: Cùng học, cùng làm, cùng tiến bộ; dám chịu trách nhiệm, biết khắc phục hậu quả do mình đã gây ra. Người viết thực hiện giải pháp trên cơ sở tôn trọng cá tính của người học; khuyến khích học sinh tự nguyện, tự giác trong học tập và rèn luyện. Giáo viên không áp đặt suy nghĩ, tư tưởng cá nhân để ép buộc học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Cách thức triển khai thực hiện:

Giáo viên chủ nhiệm luôn ăn mặc gọn gàng, cử chỉ tác phong mô phạm, mẫu mực. Giáo viên chủ nhiệm luôn cảm thông và chia sẻ những khó khăn của học sinh; chủ động tâm sự, hỏi han các em về những khó khăn trong đời sống, những khó khăn ở trường,... để giúp các em giải quyết những khó khăn này. 

Tôi luôn chân thành lắng nghe và giải đáp những vướng mắc của các em một cách thấu đáo (nếu chưa có câu trả lời ngay, thì hứa sẽ có câu trả lời vào thời gian cụ thể); cho học sinh biết là các em có thể gọi điện thoại cho thầy cô để nói chuyện, hỏi bài vở (cách làm bài, giải thích chữ khó, cách trả lời ...). 
Trên lớp là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn Ngữ văn; ngoài lớp tôi luôn thân thiện với học trò, xóa bỏ khoảng cách xã hội; khi đóng vai người cha, người mẹ người anh, người chị, khi là người bạn mà các em có thể tin tưởng, nhờ cậy được. Động viên các em sống là người tốt, người có trách nhiệm, biết nhẫn nại, kiên trì và giàu lòng nhân ái. 
Trong công việc, trong mọi hoạt động, giáo viên chủ nhiệm không đóng vai trò là người “chỉ tay năm ngón”, tôi luôn chủ động làm mẫu; hướng dẫn học sinh làm theo và làm cùng học sinh (Ví dụ: khi cùng học sinh trồng và chăm sóc bồn hoa của lớp, tôi sẵn sàng cầm cuốc, làm cỏ, xới đất, bón phân... hướng dẫn các em làm đến khi đạt yêu cầu). Giáo viên và học sinh cùng làm sẽ khiến các em làm việc tích cực hơn hiệu quả và trách nhiệm hơn.
 Đôi khi, giáo viên chủ nhiệm cần trở thành “quan tòa”, khi phân xử đúng sai phải trái tôi luôn đảm bảo sự khách quan, công bằng, không thiên vị, không phiến diện, áp đặt, chụp mũ, không vội vàng đưa ra kết luận khi chưa có đủ thông tin cần thiết. Tôi không giữ định kiến; khen thưởng, kỉ luật học sinh luôn kịp thời, đúng người, đúng việc.
Trong quá trình công tác, tôi nhận thấy để rèn luyện phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh thì giáo viên chủ nhiệm phải là một tấm gương sáng về tinh thần sống có trách nhiệm: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không thoái thác trách nhiệm cá nhân, không đổ lỗi cho người khác; có ý thức và tìm cách khắc phục hậu quả do mình đã gây ra; quan tâm đến các công việc chung, không ỉ lại, dựa dẫm vào tập thể. Tôi luôn biết nói “cảm ơn”, “xin lỗi” với học sinh; biết giữ lời hứa, không hứa cho có lệ và coi đó là cách xóa nhòa khoảng cách với học sinh, cùng các em tiến bộ mỗi ngày. Cùng với đó, tôi luôn phê phán những hành vi làm trái quy định, nội quy của nhà trường, pháp luật; không cả nể, bao che, dễ dãi bỏ qua sai phạm của học sinh nhằm mục đích làm sai kết quả đánh giá, xếp loại của Đoàn trường.
Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp:
Tôi cho rằng, biện pháp này là một trong những biện pháp quan trọng nhất góp phần hình thành, nhân cách đạo đức, phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh. Hiệu quả của biện pháp này được thể hiện rất rõ ở kết quả học tập và rèn luyện, trong phạm vi bài viết không thể thống kê hết được, người viết xin trích dẫn một số kết quả cụ thể như sau:
	Năm học

2019-2020
	Sĩ số
	Trang phục
	Học lực
	Hạnh Kiểm
	Khen thưởng
	Kỉ luật

	
	
	Đảm bảo
	Không đảm bảo
	G
	K
	TB
	Y
	T
	K
	TB
	Y
	
	

	Đầu năm
	32
	17
	15
	0
	1
	28
	3
	13
	7
	7
	5
	0
	5

	Học kì I
	32
	25
	7
	0
	14
	18
	0
	22
	9
	1
	0
	17
	1

	Học kì II
	32
	32
	0
	0
	26
	6
	0
	31
	1
	0
	0
	28
	0


Giải pháp 3: Lựa chọn và xây dựng đội ngũ cán sự lớp.
Điểm mới của giải pháp:

Giải pháp đề cao tính tự nguyện, tự giác của học sinh, không áp đặt, ép buộc học sinh đảm nhận nhiệm vụ; đảm bảo tính tự do, dân chủ trong việc bình bầu ban cán sự lớp. Giáo viên tiến hành thử thách năng lực học sinh khi đảm nhận những vị trí khác nhau trong ban cán sự lớp, sau khi hết thời gian thử thách 3 tuần, giáo viên tiến hành kiện toàn ban cán sự lớp dựa trên sở trường của từng học sinh. Ban cán sự lớp hoạt động dựa trên cơ chế tự đào thải, thay thế cá nhân tốt hơn khi một cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
Cách thức triển khai thực hiện: 

Bước 1: Giáo viên đưa ra các căn cứ để lựa chọn ban cán sự lớp: dựa vào kết quả của phiếu điều tra thông tin học sinh đầu năm học; căn cứ vào hồ sơ học bạ của học sinh; căn cứ vào sự tín nhiệm của tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ vào đầu năm học; căn cứ vào sự quan sát, nắm bắt của giáo viên chủ nhiệm; tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm năm học trước và các giáo viên bộ môn. Giáo viên không dựa vào ý kiến chủ quan của bản thân hay một cá nhân nào đó để yêu cầu hay áp đặt học sinh đảm nhận các vị trí trong đội ngũ cán bộ lớp, luôn tôn trọng tính tự nguyện, tự giác và dân chủ.
Bước 2: Dự kiến cơ cấu và tiêu chí lựa chọn Ban cán sự lớp để việc bình bầu được hiệu quả. Trước khi tổ chức cho học sinh bình bầu ban cán sự lớp, giáo viên chủ nhiệm công bố dự thảo Cơ cấu ban cán sự lớp, 12B cụ thể như sau: 








Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể cho từng học sinh, không nêu chung chung, cần làm rõ ai làm việc gì, quyền hạn và trách nhiệm đến đâu. Cụ thể:

Nhiệm vụ của lớp trưởng: Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm lớp. Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và từng thành viên trong lớp, chịu trách nhiệm trước giáo viên chủ nhiệm về các hoạt động của lớp, cụ thể: cùng giáo viên chủ nhiệm tổ chức, quản lý lớp thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo quy định của  Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT và Nhà trường; theo dõi, đôn đốc lớp chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các nội quy, quy định về học tập và sinh hoạt; đôn đốc và thực hiện nề nếp tự quản trong lớp; tổ chức động viên giúp đỡ những bạn gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện và đời sống; chủ trì các buổi sinh hoạt lớp, các cuộc họp lớp, bình xét hạnh kiểm hàng tháng; ghi chép đầy đủ, chi tiết các hoạt động của lớp hàng ngày, hàng tuần; báo cáo giáo viên chủ nhiệm những tình huống phát sinh để kịp thời xử lí.

Nhiệm vụ của  lớp phó học tập: Giúp việc cho lớp trưởng, quản lí các hoạt động học tập của lớp; đôn đốc các bạn học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo nề nếp học tập; điểm danh, ghi sổ đầu bài đầy đủ hàng ngày; giữ gìn, bảo quản sổ đầu bài, mượn trả sổ đầu bài tại phòng thư viện theo quy định; báo cáo lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm các tình huống phát sinh có liên quan đến hoạt động học tập để kịp thời xử lí.
 
Nhiệm vụ của  lớp phó lao động: Giúp việc cho lớp trưởng, quản lí các hoạt động lao động, vệ sinh của lớp; phân công trực nhật lớp, vệ sinh khu vực, phân công nhiệm vụ trong các buổi lao động theo kế hoạch của nhà trường và ban lao động; phân công, đôn đốc các bạn học sinh thực hiện nhiệm vụ của lớp trực tuần theo quy định; tổ chức và giám sát các bạn học sinh thực hiện công việc lao động, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh hàng ngày; đóng cửa, tắt điện, tắt quạt sau mỗi buổi học, đôn đốc, nhắc nhở các bạn về ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản chung của lớp; báo cáo lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm các tình huống phát sinh có liên quan đến hoạt động lao động, vệ sinh để kịp thời xử lí.

Nhiệm vụ của các tổ trưởng: Đôn đốc, giám sát mọi hoạt động học tập, tu dưỡng, rèn luyện của các thành viên trong tổ; ghi chép đầy đủ, kịp thời, có hệ thống, báo cáo lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm các tình huống phát sinh để kịp thời xử lí.
Nhiệm vụ của các tổ phó: Giúp việc cho tổ trưởng, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động trong tổ; được tổ trưởng ủy quyền khi vắng mặt.

Không làm như thông lệ, sau khi tổ chức cho học sinh bình bầu cán sự lớp, giáo viên dự kiến 3 học sinh cho 3 vị trí: Lớp trưởng - bí thư chi đoàn, Lớp phó học tập, Lớp phó lao động; không ấn định em nào giữ chức vụ nào mà cho các em luân phiên giữ các chức vụ đó, thử thách trong 3 tuần (mỗi em đều được đảm nhận cả 3 chức vụ, mỗi chức vụ trong 1 tuần); hết thời gian thử thách, học sinh làm tốt nhất sẽ được bổ nhiệm vào vị trí phù hợp, phát huy được thế mạnh của học sinh, từ đó kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp. Giáo viên chủ nhiệm phát triển đội ngũ cán bộ lớp dựa trên cơ chế tự đào thải: Học sinh đảm nhận vị trí cán bộ lớp làm việc không hiệu quả lập tức sẽ bị thay thế bởi một cá nhân khác làm tốt hơn. 
Bước 3: Kiểm tra đánh giá. Giáo viên chủ nhiệm luôn sát sao theo dõi hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp, uốn nắn kịp thời, tuyệt đối không bao che, cả nể, dễ dãi bỏ qua sai phạm của cán bộ lớp; xử lí nghiêm khắc hơn các thành viên trong lớp nếu cán bộ lớp vi phạm nội quy. Bên cạnh đó, giáo viên cũng luôn chú ý tuyên dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ lớp khi tập thể có thành tích.
Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp:

Biện pháp này đem lại nhiều hiệu quả tích cực, cụ thể: Đội ngũ cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình, có khả năng lãnh đạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, được các học sinh trong lớp tín nhiệm, giúp việc đắc lực cho giáo viên chủ nhiệm. Khi lớp trực nhật muộn, bẩn mà giáo viên chủ nhiệm chưa có mặt, cán bộ lớp sẽ kịp thời đôn đốc nhắc nhở. Khi học sinh trong lớp lười học bài cũ và chuẩn bị bài ở nhà sẽ bị lớp trưởng, lớp phó nhắc nhở,… Khi BCH Đoàn trường giao nhiệm vụ, ban cán sự lớp tự giác phân công nhiệm vụ cho các thành viên để hoàn thành công việc (Thu quỹ Đoàn, viết bài dự thi, tham gia hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm...). Khi giáo viên chủ nhiệm không lên lớp sinh hoạt được, khi giáo viên ốm hay đi công tác thì ban cán sự lớp thay mặt giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nội quy, nề nếp nhà trường. Trên thực tế, giáo viên chủ nhiệm lớp rất ít khi phải ra mặt đôn đốc, nhắc nhở học sinh trong lớp thực hiện nội quy, nề nếp vì có đội ngũ cán bộ lớp gương mẫu, nhiệt tình, tự giác, biết cách làm việc.

Giải pháp 4: Xây dựng quy chế tự quản.
Điểm mới của giải pháp:

Giải pháp chú trọng hình thành cho học sinh các năng lực: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo… Giải pháp cho phép người học tự do thể hiện cá tính, năng lực và phẩm chất của bản thân; trên cơ sở hoạt động công khai, công bằng và dân chủ, không gò bó, áp đặt, đồng thời phải tuân thủ và tôn trọng nội quy, quy định của nhà trường... nhằm mục tiêu: người học phải là người làm chủ hành vi, năng lực và phẩm chất của mình. Giải pháp coi các tổ trưởng là nhân tố quan trọng nhất trong công tác tự quản lớp.
Cách thức triển khai thực hiện:

Bước 1: Giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho mỗi thành viên trong ban cán sự lớp một quyển sổ ghi chép theo nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt chú ý đến vai trò của các tổ trưởng trong hoạt động theo dõi, quản lí, đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện nội quy nề nếp. 
Bước 2: Giáo viên hướng dẫn các tổ trưởng ghi chép theo mẫu sau:

Tổ:….., Tuần:……
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	Trực Nhật 
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	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bước 3: Giáo viên chủ nhiệm tiến hành xây dựng quy chế tự quản để giúp các tổ theo dõi chéo nhau: Tổ 1 theo dõi tổ 2, tổ 2 theo dõi tổ 3, tổ 3 theo dõi tổ 4, tổ 4 theo dõi tổ 1. Mỗi lỗi vi phạm trừ 1 điểm. Kiểm tra bài cũ đạt điểm cao và mỗi lần phát biểu được cộng 1điểm/1lần. Hết ngày thứ 7, tính điểm các tổ, tổ nào thấp điểm nhất thì tổ đó trực nhật cả tuần kế tiếp.

 
Giáo viên chủ nhiệm quán triệt, các tổ trưởng chỉ ghi chép trong giờ ra chơi, tuyệt đối không được ghi chép trong giờ học. Trong quá trình theo dõi, việc ghi chép phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng. Học sinh phát biểu xây dựng bài không được chạy theo thành tích để lấy số lượng mà cần phải suy nghĩ kĩ, hướng đến đảm bảo chất lượng dạy và học.
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá: Giáo viên phải đảm bảo sự khách quan, công bằng trong việc đáng giá kết quả tự quả của học sinh. Khen thưởng, phê bình kịp thời, đúng người, đúng việc, không thiên vị.
Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp:

Công tác tự quản tốt sẽ giúp sức nhiều cho giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lí học sinh, đồng thời nâng cao thành tích của lớp trong thi đua với các lớp khác. Hơn nữa, từ việc phát triển năng lực tự quản, học sinh dần hình thành phẩm chất sống có trách nhiệm, bản thân mỗi học sinh tự ý thức mỗi ngày phải tiến bộ hơn để tổ mình không thua kém tổ khác, từ đó đưa tập thể lớp đi lên. Tổ trưởng ghi chép càng chi tiết, rõ ràng, trung thực thì kết quả tổng hợp của lớp trưởng càng phản ánh đúng thực chất thi đua của lớp; học sinh càng tự quản tốt thì thành tích của lớp ngày càng nâng cao. Thực tế cho thấy, biện pháp này đem lại hiệu quả rõ rệt: kết quả thi đua của lớp ngày càng tiến bộ, đặc biệt là những học sinh chưa ngoan, trong lớp học còn trầm, hay mắc lỗi. Cụ thể: 
Học sinh Hoàng Minh Đức, Lò Văn Toan, Lò Văn Tuấn…hay đi học muộn, nghỉ học không phép đến nay đã giảm hẳn, riêng học sinh Đức không còn tình trạng đi học muộn, khi nghỉ học đã có ý kiến của phụ huynh. 
Học sinh Lò Văn Ngọc, Tòng Văn Loan, Lò Văn Minh... trong lớp học trầm, ít giơ tay phát biểu thì nay đã mạnh dạn giơ tay phát biểu xây dựng bài, có điểm cao khi lên bảng làm bài tập, trả bài.
Học sinh Lò Văn Loan, vi phạm kỉ luật, đánh nhau với bạn trong bán trú, bị kỉ luật khiển trách trước toàn trường. Qua quá trình rèn luyện, em Loan tham gia đầy đủ các buổi lao động, thực hiện tốt nội quy, nề nếp; được xét xóa kỉ luật trước hạn.
Hiệu quả của việc xây dựng đội ngũ cán sự lớp và quy chế tự quản thể hiện rõ nhất ở kết quả xếp loại thi đua hàng tuần của lớp, cụ thể: 
Về điểm thi đua, xếp loại hàng tuần: Từ tuần 4 - tuần 15, điểm thi đua giao động từ 5,4 - 7,5; không có tuần nào xếp thứ nhất. Từ tuần 16 - tuần 33, điểm thi đua giao động từ 7,7 - 10,4; trong đó chỉ có tuần 20 điểm xếp loại là 7,7; các tuần còn lại giao động từ 9,8 - 10,4; có 10 tuần xếp thứ nhất và được nhận cờ thi đua của Đoàn trường. 
Giải pháp 5: Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt và học sinh chưa ngoan:
Điểm mới của giải pháp:
Giải pháp không hoàn toàn áp đặt mà dựa trên cơ sở tự nguyện, tự giác chấp hành nội quy nhà trường của học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Từ đó, giúp người học thay đổi chính mình về phẩm chất và năng lực nói chung, rèn luyện và phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm nói riêng. 
Giải pháp đề cao vai trò của tập thể lớp, của các đoàn thể trong nhà trường và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục học sinh cá biệt. Giáo viên không giữ định kiến đối với học sinh cá biệt, tuyên dương kịp thời khi các em tiến bộ.
Cách thức triển khai thực hiện:
Bước 1: Giáo viên chủ nhiệm tiến hành tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh cá biệt trong lớp. Qua tìm hiểu, tôi thấy, học sinh cá biệt của lớp 12B là những học sinh có khiếm khuyết về tâm lý, do học sinh chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường sống, môi trường học tập và các tệ nạn xã hội. Sự cá biệt của học sinh xuất phát từ chính hoàn cảnh sống và môi trường giáo dục trong gia đình. Có em lớn lên thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, bị bạn bè và mọi người xung quanh chê bai dẫn đến tâm lí bất cần, buông thả, dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội như em Hoàng Minh Đức. Có học sinh yêu sớm, cha mẹ không hiểu tâm sinh lí lứa tuổi của các con, hay la mắng trách móc mỗi khi con phạm lỗi thậm chí là đánh con khi giáo viên phản ánh những vi phạm của con ở trường như em Lò Thị Dung. Có em, bố mẹ đi làm ăn xa, rất ít khi về nhà, coi việc đáp ứng nhu cầu về vật chất cho con là trên hết mà quên bầu bạn, tìm hiểu nhu cầu tâm sinh lí của con như em Lò Văn Loan. Như đã nói ở trên, các em đang ở lứa tuổi thanh niên, rất dễ bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo dẫn đến ham chơi, chán học, bỏ học,... Đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng lớp 12B có nhiều học sinh cá biệt.
 
Bước 2: Khi đã rõ nguyên nhân, giáo viên chủ nhiệm không coi đó là khó khăn mà xác định đó là nhiệm vụ cần phải làm để giúp học sinh tiến bộ hơn. Tôi phân tích cho học sinh hiểu sự cá biệt của mình là không phù hợp, đi ngược lại sự cố gắng của tập thể lớp; động viên, chia sẻ, giúp đỡ các em với sự quan tâm chân thành, sâu sắc; coi học sinh như con, em mình để giúp học sinh vượt qua những biến cố, những vấn đề đã xảy ra trong cuộc sống, học tập mà nó đã trở thành vết thương tâm lý khó phai mờ trong tâm hồn học sinh. Giáo viên trở thành “nhà tâm lí học” vui buồn cùng học sinh, là người đưa ra lời khuyên, định hướng các phương án lựa chọn giúp học sinh tự nhận thức phải trái đúng sai, tự khép mình vào trong những nội quy, quy chế của trường, lớp nhưng luôn được dân chủ bàn bạc, trao đổi, thỏa sức đóng góp chứ không chịu sự khống chế, áp đặt từ giáo viên và gia đình. Cho học sinh thấy, sống và làm việc vì tập thể, cống hiến cho tập thể; luôn gắn lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể là niềm vui là hạnh phúc. Đó cũng chính là một trong những chuẩn mực, điều kiện để giáo dục học sinh hình thành và phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm. 
Bước 3: Giáo viên cũng chủ động liên hệ với gia đình học sinh, coi mình như một thành viên trong gia đình học sinh, thẳng thắn trao đổi, cùng phụ huynh tìm ra giải pháp phù hợp để giáo dục, giúp học sinh tiến bộ. Giáo viên huy động sự vào cuộc của tập thể lớp, các giáo viên bộ môn, các đoàn thể trong nhà trường khi thống nhất nội dung, mục đích, biện pháp giáo dục học sinh cá biệt. Đưa các em vào hoạt động tập thể thực tiễn trong và ngoài nhà trường: Lao động, văn nghệ, vui chơi, trải nghiệm thực tế… qua đó hiểu thêm về học sinh, gắn bó học sinh với tập thể, xoá đi những thiếu sót từ học sinh. 
 
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá. Giáo viên chủ nhiệm luôn đề cao tính dân chủ trong giải quyết vấn đề, thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều chân thành phát biểu. Điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, dân chủ nhưng phải tập trung. Giáo viên không áp đặt, chỉ định hướng, gợi mở để học sinh tự nhật thức và tiến bộ. Giáo viên chủ nhiệm luôn tuyên dương, phê bình đúng mục đích, đúng người, đúng việc, đúng lúc, tế nhị mà hiệu quả; hướng học sinh xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá, thanh lịch, nuôi dưỡng tình thương yêu, tình đoàn kết. Không chỉ nhìn vào khuyết điểm của học sinh để phê phán, giáo viên chủ nhiệm luôn nhìn thấy các mặt tốt của học sinh, giúp học sinh phát huy sở trường của bản thân.
 
Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp:
Khi áp dụng giải pháp giáo dục học sinh cá biệt, giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp đã nhiệt tình giúp đỡ một số học sinh, từ những cá nhân chưa tích cực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện trở nên tiến bộ, có đóng góp trong các phong trào của lớp. Cụ thể:
Học sinh Hoàng Minh Đức, sống thiếu tình cảm của bố mẹ, ở cùng bà ngoại tuổi cao sức yếu. Em Đức thường xuyên đi học muộn, nghỉ học không có lí do; trong lớp không tập trung nghe giảng, thường xuyên không học bài và làm bài tập trước khi đến lớp; giao du với một số thanh niên lêu lổng, không có việc làm, sa vào các trò chơi điện tử; hay yêu sách, ra điều kiện buộc bà ngoại phải đáp ứng (mua điện thoại, máy tính…) mới đi học. Khi giáo viên chủ nhiệm tiếp xúc tìm hiểu nguyên nhân, học sinh có thái độ lảng tránh, không hợp tác. Qua nhiều ngày kiên trì, giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh; trò chuyện, tìm hiểu nguyện vọng của học sinh; kêu gọi học sinh trong lớp, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong việc giúp đỡ học sinh cuối cùng em Đức đã có tiến bộ rõ rệt: từ tuần học thứ 10, học sinh Đức đã đi học đều, giảm hẳn số lần đi học muộn, khi nghỉ học đã có ý kiến của phụ huynh; từ tuần học thứ 15, học sinh Đức đã chủ động hỏi bài bạn, chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm xin đề cương ôn tập môn Ngữ văn; tích cực hơn trong các hoạt động ngoại khóa của lớp. Học kì I, xếp loại hạnh kiểm Khá; đến cuối học kì II xếp loại hạnh kiểm Tốt.
Học sinh Lò Thị Dung thường xuyên nghỉ học không có lí do; trong lớp không tập trung nghe giảng, yêu sớm, hay nói dối bố mẹ, thầy cô để đi chơi. Khi giáo viên chủ nhiệm tiếp xúc tìm hiểu nguyên, học sinh có thái độ lảng tránh, không hợp tác. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tìm hiểu qua các học sinh nữ trong lớp thường chơi với em Dung; gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh học sinh; yêu cầu học sinh kí cam kết thực hiện nội quy, nề nếp; tích cực gọi học sinh lên bảng làm bài tập trong các giờ học Ngữ văn; kêu gọi học sinh trong lớp, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong việc giúp đỡ học sinh; kết hợp với các giáo viên bộ môn trong giáo dục học sinh. Kết quả, em Dung đã có tiến bộ rõ rệt: từ tuần học thứ 8, học sinh Dung đã đi học đều, khi nghỉ học đã có ý kiến của phụ huynh; từ tuần học thứ 15, học sinh Dung đã chủ động hỏi bài bạn, chủ động liên hệ với giáo viên chủ nhiệm xin đề cương ôn tập môn Ngữ văn; tích cực hơn trong học tập và thanh gia nhiệt tình các hoạt động của trường, lớp. Học kì I, xếp loại hạnh kiểm Khá; đến cuối học kì II xếp loại hạnh kiểm Tốt.

Giải pháp 6: Xây dựng cơ chế phối hợp.
Điểm mới của giải pháp:

Giải pháp đề cao vai trò của phụ huynh học sinh đặc biệt là ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục người học; chú trọng phát triển và duy trì cơ chế phối hợp giữa Nhà trường - Giáo viên - gia đình - xã hội; đề cao vai trò của chính quyền địa phương, đặc biệt là các trưởng bản trong công tác huy động học sinh ra lớp nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành và phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh.
Cách thức triển khai thực hiện:

Bước 1: Giáo viên chủ nhiệm luôn có ý thức thiết lập và duy trì mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường, thông qua giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh. Giáo viên chủ nhiệm luôn chủ động liên lạc với gia đình bằng các kênh khác nhau như: qua các buổi họp cha mẹ học sinh, gặp gỡ trực tiếp, các dịp gặp gỡ khác với nhà trường theo yêu cầu của nhà trường... nhưng hình thức chủ yếu là qua điện thoại. Giáo viên thường xuyên thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở trường, đồng thời nắm bắt thông tin về tình hình học tập ở nhà, diễn biến tâm lý, tình cảm của các em trong cuộc sống hàng ngày để cùng phụ huynh có hướng giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh. Giáo viên chủ nhiệm động viên gia đình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em tham gia các hoạt động cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại của phụ huynh học sinh để liên lạc khi cần. 

Bước 2: Lựa chọn ban đại diện cha mẹ học sinh là những phụ huynh ở gần trường, thường xuyên tham gia các công tác xã hội để làm cầu nối giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với các phụ huynh khác. Giáo viên coi việc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh là biện pháp quan trọng nhất trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Coi ban đại diện cha mẹ học sinh là nhân tố quan trọng nhất giúp mối liên hệ này được bền chặt và việc giáo dục học sinh được hiệu quả.

Bước 3: Giáo viên đặc biệt chú ý duy trì mối quan hệ qua lại với Chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương; thường xuyên cập nhật danh bạ các trưởng bản trên địa bàn tuyển sinh của nhà trường; thường xuyên cập nhật tình hình học sinh bỏ học, lưu ban, học sinh gặp khó khăn trên địa bàn để kịp thời kêu gọi sự hỗ trợ trong ngăn chặn học sinh bỏ học, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp. 
Bước 4: Trong phạm vi nhà trường, giáo viên chủ nhiệm luôn chú ý thiết lập, duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là Ban chấp hành Đoàn trường, giáo viên bộ môn thông qua giáo viên chủ nhiệm với học sinh để đưa ra những giải pháp giáo dục học sinh kịp thời, hiệu quả. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, đổi mới giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp; kết hợp với giáo viên bộ môn, tích hợp kiến thức của nhiều môn học trong các giờ lên lớp để giáo dục phẩm chất và năng lực cho học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và văn hóa giao thông; Phối hợp giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp học sinh có thái độ và hành vi tích cực, có khả năng nhìn nhận vấn đề, giải quyết tình huống theo hướng tích cực, biết thích nghi với từng hoàn cảnh cụ thể; có tinh thần tự chủ, hình thành lối sống lành mạnh, có đạo đức, có văn hóa, giao tiếp hiệu quả với mọi đối tượng từ đó phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm, trở thành công dân tốt trong tương lai.
Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp:

Việc áp dụng giải pháp này giúp việc học tập và sinh hoạt của học sinh đi vào quỹ đạo. Học sinh luôn có sự ủng hộ từ phía nhà trường, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, từ phía gia đình và chính quyền địa phương. Các em được học tập và rèn luyện trong một môi trường lành mạnh, văn hóa, có điều kiện tốt nhất để hình thành những phẩm chất và năng lực của con người Việt Nam trong thời đại mới, đặc biệt là phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm. Nhiều học sinh đã tự giác nhận lỗi, sửa sai, ngày cành hoàn thiện bản thân.
Giáo viên cũng nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh học sinh; có nhiều phụ huynh đã chủ động liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của con em mình; chủ động liên lạc với giáo viên xin phép cho con nghỉ học khi gia đình có việc hiếu, hỉ; chủ động thông báo để giáo viên cập nhật số điện thoại khi có sự thay đổi; số phụ huynh tham dự các buổi họp cha mẹ học sinh với nhà trường ngày càng tăng (Lần 1 có 7/32 phụ huynh dự họp; lần 2 có 18/32 phụ huynh dự họp; lần 3 có 32/32 phụ huynh dự họp). Ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa giáo viên chủ nhiệm với các phụ huynh khác.
Giải pháp 7: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí lớp chủ nhiệm.
Điểm mới của giải pháp:

Giải pháp chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí lớp chủ nhiệm. Giáo viên luôn khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc học tập và rèn luyện trong nhà trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện ở tất cả các khâu từ liên lạc, chỉ đạo công việc với cán sự lớp, với từng cá nhân đến việc triển khai các chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến công tác chủ nhiệm; giao bài tập, đề cương các môn học...
Cách thức triển khai thực hiện:

Bước 1: Từ đầu năm học, khi chưa có chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã chủ động giao cho ban cán sự lớp lập các nhóm trực tuyến trên các ứng dụng Zalo và Facebook; trong đó có tất cả các thành viên của lớp, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn. Quản trị nhóm gồm giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng và một học sinh thành thạo kĩ năng tin học. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm quán triệt: Các nhóm trực tuyến được lập ra với mục đích quản lí lớp chủ nhiệm, giúp học sinh tiếp cận các văn bản chỉ đạo của nhà trường, Sở Giáo dục và đào tạo; là nơi để các em tiếp cận, trao đổi, thảo luận kiến thức văn hóa. Vì vậy, học sinh không được lạm dụng để làm việc riêng gây ảnh hưởng xấu đến tập thể. Giao tiếp ứng xử trên nhóm phải đảm bảo tính văn hóa, tôn trọng người cùng giao tiếp. Học sinh là người chủ động liên hệ, mời giáo viên bộ môn vào nhóm, chủ động xin bài tập, đề cương, giáo viên chủ nhiệm không làm thay.
Bước 2: Giáo viên chủ nhiệm chủ động quay các video hướng dẫn học sinh cài đặt các phần mềm ứng dụng học trực tuyến như Zoom, Vnedu LMS... Thường xuyên cập nhật các video học trực tuyến trên truyền hình; đăng tải bài tập; đề cương các môn học lên nhóm giúp các học sinh chưa có điều kiện học trực tiếp có thể học lại vào thời gian sau đó.

Hiệu quả của việc thực hiện giải pháp:

Giải pháp này đem lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lí, chỉ đạo lớp chủ nhiệm của giáo viên. Học sinh được tiếp cận kịp thời các văn bản chỉ đạo của nhà trường, Đoàn trường, Tổ chủ nhiệm về việc thực hiện nội quy, nề nếp; các văn bản quy định mới về thi tốt nghiệp THPT đặc biệt là các văn bản cần triển khai và thực hiện gấp. Trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin giúp giáo viên chủ nhiệm quản lí học sinh từ xa, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh hiệu quả và nắm bắt kịp thời những trường hợp học sinh vi phạm nội quy phòng chống dịch bệnh. Hơn nữa, Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm lớp giúp giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thuận lợi hơn trong việc giao nhiệm vụ, giao bài tập và đề cương cho học sinh; đôn đốc học sinh tham gia các lớp học trực tuyến trên truyền hình và học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường. Cụ thể:

100% học sinh trong lớp tham gia nhóm trực tuyến trên Messenger - Facebook. 98% học sinh trong lớp tiếp cận kịp thời các văn bản chỉ đạo của Nhà trường được giáo viên chủ nhiệm đăng tải trên nhóm.

Số học sinh tham gia học trực tuyến trên truyền hình Lai Châu các môn Toán, Văn, Anh luôn giao động từ 25-30 học sinh/ buổi.

Số học sinh tham gia học trực tuyến theo thời khóa biểu của nhà trường trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 luôn giao động từ 27-32 học sinh.


Khi áp dụng giải pháp này, học sinh lớp chủ nhiệm đã nhiệt tình ủng hộ, thường xuyên trao đổi qua lại với giáo viên chủ nhiệm về tình hình hoạt động của lớp. Học sinh tự giác hơn trong học tập và rèn luyện, đội ngũ cán sự lớp phát huy được vai trò là người liên lạc, người tiếp nhận và truyền đạt các chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm đối với lớp, nâng cao năng lực tự quản. Cá nhân mỗi học sinh cũng tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển nhóm trực tuyến, phát huy tình thần đoàn kết nội bộ. Khi vắng mặt, giáo viên chủ nhiệm vẫn có thể chỉ đạo, quản lí lớp, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của lớp.
2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến
Sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh lớp 12B trường Trung học phổ thông Mường Kim” có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác chủ nhiệm, giúp giáo viên chủ nhiệm quản lí và giáo dục học sinh tốt hơn; giúp tập thể lớp có những bước tiến rõ rệt trong học tập và thi đua.
Sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng cho tất cả các khối lớp của bậc THPT nói chung và trường THPT Mường Kim và nói riêng.
3. Những thông tin cần được bảo mật: Không.

4. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
4.1. Lợi ích về kinh tế 
Việc áp dụng các giải pháp nêu trên giúp giáo viên chủ nhiệm chủ động hơn trong công tác quản lí học sinh, sắp xếp thời gian khoa học hơn, tiết kiệm được quỹ thời gian cá nhân, vừa phát triển năng lực chủ nhiệm vừa có nhiều thời gian tập trung cho công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể. Khi vắng mặt, giáo viên chủ nhiệm vẫn có thể quản lí lớp từ xa thông qua đội ngũ cán bộ lớp và hoạt động của học sinh trên các nhóm trực tuyến mà không cần đến giáo viên chủ nhiệm thay. 
Việc áp dụng sáng kiến giúp tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, hạn chế việc in ấn, phô tô các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến hoạt động chủ nhiệm; tiết kiệm được kinh phí phô tô đề cương, bài tập cho học sinh trong hoạt động chuyên môn của nhà trường do giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí lớp chủ nhiệm. Hàng năm, chi phí văn phòng phẩm cho hoạt động chủ nhiệm khoảng 300.000 đồng/ lớp/ năm học; từ khi áp dụng sáng kiến, chi phí này giảm xuống còn 120.000 đồng. Chi phí cho việc phô tô đề cương, bài tập khoảng 450.000 đồng/ học sinh lớp 12/ năm học. Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm tích cực gửi đề cương, bài tập lên các nhóm trực tuyến khiến chi phí này giảm xuống còn 200.000 đồng/ học sinh lớp 12/ năm học. Quy ra, lớp 12B tiết kiệm được hơn ½ chi phí văn phòng phẩm cho cho hoạt động chủ nhiệm; tiết kiệm được 8.000.000 đồng tiền phô tô đề cương và bài tập. 

Hàng năm, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên phải đến nhà vận động học sinh ra lớp vào các thời điểm: đầu năm học, sau tết nguyên đán, sau các kì nghỉ lễ... dẫn đến tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc. Mỗi lần đi vận động học sinh giáo viên thường mất ½ ngày, chi phí xăng xe khoảng 20.000 – 30.000 đồng/ lần/ học sinh. Việc phát huy năng lực tự quản của đội ngũ cán bộ lớp; duy trì tốt mối liên hệ chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương đặc biệt là các trưởng bản trong công tác vận động học sinh ra lớp giúp giáo viên tiết kiệm được thời gian và chi phí nêu trên, quy ra giảm được tối thiểu 1,5 ngày và 60.000 - 90.000 đồng tiền xăng xe/ học sinh/ năm học.
4.2. Lợi ích xã hội:

Qua quá trình triển khai thực hiện các biện pháp trên đối với học sinh lớp 12B trường THPT Mường Kim, tôi nhận thấy rằng sáng kiến áp dụng đã đạt hiệu quả nhất định. Học sinh có ý thức học tập tốt, kỷ luật cao, có tinh thần thi đua tự mình vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt là kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh và kết quả thi đua của lớp được cải thiện rõ rệt. Cụ thể:
Về kết quả rèn luyện đạo đức:

	Năm học

2019 - 2020
	Tổng số học sinh
	Hạnh kiểm
	Ghi chú

	
	
	Tốt
	%
	Khá
	%
	TB
	%
	Yếu
	%
	

	Đầu năm
	32
	15
	46.8
	5
	15.6
	7
	22
	5
	15.6
	

	Học kì I
	32
	22
	68.7
	9
	28.2
	1
	3.1
	0
	0
	

	Học kì II
	32
	31
	96.9
	1
	3.1
	0
	0
	0
	0
	


Về kết quả xếp loại thi đua toàn trường:
	Năm học 2019 - 2020
	Lớp
	Vị trí
	Điểm trung bình

	Học kì I
	12B
	Xếp thứ 10/12 lớp
	6,8

	Học Kì II
	12B
	Xếp thứ 2/12 lớp
	10,2


Các biện pháp được nêu ra trong đề tài này nhằm mục đích giúp học sinh hạn chế những vi phạm, nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật, phát huy phẩm chất sống có trách nhiệm. Thực tế đã chứng minh, sau khi áp dụng những giải pháp trong sáng kiến, học sinh lớp 12B dần hình thành và phát triển phẩm chất sống có trách nhiệm. Các em không chỉ có trách nhiệm với việc học tập, rèn luyện đạo đức của bản thân; mà còn có trách nhiệm với tập thể lớp, với gia đình và xã hội. Các em có ý thức đặt xuống cái ích kỉ cá nhân góp sức mình vì cái chung của tập thể, đưa tập thể lớp đi lên thành tập thể tiên tiến, vững mạnh. Qua đó khơi gợi tình yêu trường yêu lớp, kính thầy quý bạn; giúp học sinh có động lực hơn để học tập đạt kết quả tốt nhất. Và quan trọng hơn hết, giải pháp nhằm rèn luyện cho các em kĩ năng sống, hình thành những năng lực và phẩm chất phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, đào tạo thế hệ trẻ tự tin hơn, chủ động hơn, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để đánh giá chính xác hơn hiệu quả do sáng kiến này mang lại, giáo viên chủ nhiệm tiến hành so sánh kết quả thi đua của lớp 12B với một số lớp khác cùng hạng xếp loại - Top 2 - trong nhà trường qua các tuần thực học (tính từ tuần 4 đến tuần 33; trong đó có 7 tuần không xếp loại do học sinh thi học kì và nghỉ dịch Covid-19; tổng số tuần thống kê, so sánh: 24)

	Lớp
	Số tuần có điểm thi đua
	Số tuần xếp thứ 1

	
	0 - 5
	> 5 - 7
	> 7 - 9
	> 9 (>10)
	

	12B
	0
	3
	5
	16 (12)
	10

	12C
	6
	9
	5
	4 (1)
	0

	11B
	4
	8
	7
	5 (2)
	1

	11C
	7
	10
	5
	2 (0)
	0

	11D
	5
	9
	5
	5 (0)
	0


Giải pháp có tác động tích cực đến phụ huynh học sinh, giúp họ thay đổi nhận thức, phát huy đúng vị trí, vai trò của mình trong việc giáo dục học sinh, từ đó chất lượng giáo dục hai mặt của học sinh được nâng cao. Ngoài ra, giải pháp huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng từ các đoàn thể trong Nhà trường đến chính quyền địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phát huy được vai trò của các trưởng bản trong công tác vận động học sinh ra lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.
5. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu:

Những giải pháp người viết áp dụng trong công tác chủ nhiệm lớp không chỉ phù hợp với học sinh lớp 12B mà còn có thể sử dụng cho học sinh các lớp khác trong trường THPT Mường Kim, phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.


Mục đích của việc tạo ta sáng kiến là phát huy phẩm chất sống có trách nhiệm cho học sinh, nâng cao chất lượng rèn luyện đạo đức cho người học. Vì vậy, các giáo viên chủ nhiệm có thể lựa chọn vận dụng với đối tượng học sinh lớp mình chủ nhiệm để đạt được kết quả mong đợi.

6. Danh sách những người tham gia áp dụng thử sáng kiến

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc áp dụng

	1
	Phạm Văn Huy
	15/01/1985
	Trường THPT Mường Kim
	Bí thư Đoàn trường
	Đại học
	Công tác đoàn

	2
	Nguyễn Thị Hồng Lê
	01/10/1981
	Trường THPT Mường Kim
	Giáo viên THPT hạng III
	Đại học
	Giảng dạy môn GDCD lớp 12B


Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	 
	Người đăng ký
             Đỗ Thị Thanh Huyền
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